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STT Họ và tên học sinh Lớp cũ
Lớp mới

NH 2021-2022
Phái TBcm HL HK Ghi chú

1 TRẦN THỊ LAN  ANH 8/01 9/05 Nữ 8.1 G T

2 TRƯƠNG GIA BẢO 8/01 9/05 Nam 6.4 TB T

3 NGUYỄN HỒNG  CHÂU 8/01 9/08 Nữ 7.9 K T

4 NGUYỄN BÙI MỸ CHI 8/01 9/02 Nữ 7.2 K T

5 NGUYỄN TRÍ ANH DŨNG 8/01 9/06 Nam 6.4 TB T

6 NGÔ PHONG HÀO 8/01 9/03 Nam 7.1 TB T

7 VÕ TRUNG HÀO 8/01 9/08 Nam 7.1 K T

8 TRẦN NGỌC  HÂN 8/01 9/01 Nữ 7.0 K T

9 NGUYỄN THANH HIẾU 8/01 9/05 Nam 5.8 TB T

10 HÀ QUANG HÙNG 8/01 9/08 Nam 9.4 G T

11 HOÀNG NGUYỄN NHẬT HƯNG 8/01 9/08 Nam 8.3 G T

12 MAI ĐĂNG  KHANG 8/01 Nam 5.5 Y TB Chưa thi lại

13 NGUYỄN LÊ AN KHANG 8/01 9/05 Nam 6.5 TB T

14 NGUYỄN NGỌC MINH KHANG 8/01 9/07 Nam 6.3 TB T

15 TRẦN ĐĂNG  KHOA 8/01 9/07 Nam 7.8 K K

16 NGUYỄN HUỲNH ANH KHÔI 8/01 9/02 Nam 7.1 TB T

17 NGUYỄN VĂN KIỆT 8/01 9/07 Nam 8.9 G T

18 HUỲNH HỮU LỘC 8/01 9/03 Nam 6.9 K T

19 NGUYỄN TẤN LUÂN 8/01 9/05 Nam 7.8 K K

20 LÊ HUỲNH TRÚC LY 8/01 9/04 Nữ 5.8 TB T

21 HUỲNH LÊ XUÂN MAI 8/01 9/07 Nữ 7.1 K K

22 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 8/01 9/04 Nữ 7.0 K T

23 NGUYỄN VĂN  MẾN 8/01 Nam 3.8 Y TB Chưa thi lại

24 BÙI TẠ QUANG  MINH 8/01 9/01 Nam 8.5 G T

25 NGUYỄN HÀ NGỌC 8/01 9/06 Nữ 6.5 TB T

26 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NGỌC8/01 9/07 Nữ 9.0 G T

27 NGUYỄN TẤN  NGUYÊN 8/01 9/07 Nam 6.5 TB T

28 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 8/01 9/03 Nữ 5.9 TB T

29 NGUYỄN THỊ HOA NHI 8/01 9/06 Nữ 8.0 K T

30 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 8/01 9/07 Nữ 7.0 K K

31 ĐOÀN THỊ KIỀU OANH 8/01 9/04 Nữ 5.6 TB K

32 NGÔ PHI PHÚ 8/01 9/06 Nam 8.7 G T

33 NGUYỄN TRÍ ANH   TÀI 8/01 9/02 Nam 6.8 TB T

34 TRẦN QUỐC TẤN 8/01 9/07 Nam 6.0 TB K

35 LƯ THỊ XUÂN THẢO 8/01 9/07 Nữ 7.0 K T

36 VŨ LÊ PHƯƠNG THẢO 8/01 9/02 Nữ 8.2 G T

37 PHẠM VÕ NGỌC THỊNH 8/01 9/07 Nam 6.4 TB T

38 GIÁP HUỲNH BẢO THY 8/01 9/06 Nữ 6.3 TB T

39 TRẦN BẢO THY 8/01 9/04 Nữ 8.2 K T

40 ĐÀO DIỄM THỦY TIÊN 8/01 9/04 Nữ 8.0 G T

41 MIỀU VÕ BẢO TRANG 8/01 9/05 Nữ 8.5 G T

42 NGUYỄN ĐOÀN MINH TRANG 8/01 9/05 Nữ 8.4 G T

43 NGUYỄN DIỆP KHẢ TÚ 8/01 9/07 Nữ 6.7 K K

44 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 8/01 9/08 Nữ 6.4 TB K
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